
UE001G
Máy Tỉa Mép Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Công suất cao tương 
đương máy tỉa mép chạy 
xăng 30cm3

Công suất tối đa

1.1 kW

Độ sâu cắt tối đa

59 mm



Blade, Box driver, 
Hex wrench, 
Accessory bag

Cordless Edger

Variable Speed

Brake

Constant Speed

Soft Start

Anti-restart function

UE001G

Max output
No load speed
Blade diameter
Max cutting depth
Continuous use

Continuous use (Battery)
Starting method

Gear case protection

Dimensions (L x W x H)

Net weight

1,100 W
0-4,800 minˉ¹
203 mm (8")
59 mm (2-5/16")
w/ load: 60 min
w/o load: 18 min
BL4050F
Main power switch button, 
Lock-off lever, shark fin
Yes

1,860 x 227 x 303 mm 
(73-1/4 x 8-15/16 x 11-7/8")
N/A kg (N/A lbs.)

Sử dụng pin Li-Ion 40Vmax XGT, trang bị 
động cơ BL và mang lại công suất tối đa 
1,1 kW

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1BL4040/F 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Lưỡi cắt

Phụ kiện

Mã số 196745-7

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện đi kèm, bao gồm cả hộp pin. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Điều chỉnh độ sâu cắt
Độ sâu làm việc có thể được điều 
chỉnh bằng cách điều chỉnh chiều 
cao bánh xe.

Cơ chế khóa mới
Bằng cách thêm cần khóa vào cần khóa 
tắt, chúng tôi đã sửa đổi thời gian tắt 
nguồn tự động, nâng cao hiệu quả 
công việc.

Khả năng chống nước cao cho phép 
người dùng vận hành máy ngay cả 
khi máy bị ướt nước.

Tấm bảo vệ

Tấm bảo vệ

Công nghệ cảm biến 
kích hoạt điều tốc

Bảo vệ vỏ bánh răng khỏi bị mài 
mòn do tiếp xúc với mặt đất trong 
quá trình vận hành ở độ sâu cắt tối 
đa.

tắt dòng điện tới động cơ nếu tốc 
độ quay đột ngột chậm lại (trong 
trường hợp giật ngược, v.v.).

Tấm bảo vệ
Tấm bảo vệ được 
cải thiện có thể 
nhìn thấy đầu lưỡi 
cắt trong khi vẫn 
duy trì góc bao 
phủ đầu lưỡi.

Phụ kiện kèm theo: Nắp 24 (422A15-7), nắp 24 (424434-7), lưỡi cắt (196745-7), tuýp mở 17 
(782238-6), khoá lục giác 4 (783202-0), túi đựng phụ kiện (831304-7).

UE001GZ: Không kèm pin, sạc

*1 ISO11789 / 2000/14/EC
*2 ISO11789

Máy Tỉa Mép Dùng Pin

Hãm bằng điện

Nhiều tốc độ

Khởi động êm

Ổn định tốc độ điện tử

Chức năng chống 
khởi động lại

UE001GZ

Công suất
Đường kính lưỡi
Độ sâu cắt tối đa
Tốc độ không tải 
Thời gian sử dụng liên tục
Độ ồn áp suất*1  
Độ ồn động cơ*1

Độ ồn K*1

Độ rung*2

Độ rung K*2

Kích thước(L x W x H)

Trọng lượng
(Pin) 

1,100 W
203 mm (8") 
59 mm (2-5/16")
0-4,800 vòng/phút
với BL4050F: 18 phút (không tải) 
75.5 dB (A)
89.4 dB (A)
2.4 / 2.6 dB (A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
1.5 m/s2

gồm lưỡi, không gồm pin
1,860 x 227 x 303 mm 
6.1 kg - 7.3 kg
BL4020 - BL4080F

-tương thích
/ IPX4

Tấm bảo vệ

A4-072024-1

Phụ kiện kèm theo


